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CHÍNH PHỦ 

________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________ 
Số: 07/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 

 

NGHỊ ĐỊNH 

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ 

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

ngày 16 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người 

nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2016; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định trình tự; thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực 

điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người 

nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người nước ngoài là công dân của các nước thuộc danh sách được thí điểm cấp thị thực 

điện tử quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh là cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý xuất 

nhập cảnh - Bộ Công an có tên miền tiếng Việt là “https://www.xuatnhapcanh.gov.vn”; tiếng Anh 

là “https://www.immigration.gov.vn”, có chức năng xuất bản thông tin, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và hỗ trợ tìm kiếm, liên kết, lưu trữ thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. 

2. Trang thông tin cấp thị thực điện tử là trang thông tin điện tử thuộc Cổng thông tin điện 

tử về xuất nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, có chức năng tiếp nhận, giải 

quyết và cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài. 

3. Tài khoản điện tử là tài khoản do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho cơ quan, tổ chức 

mời, bảo lãnh để truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử, gửi hồ sơ mời, bảo lãnh và nhận 

kết quả trả lời. 

4. Mã hồ sơ điện tử là một dãy các ký tự chữ và số được tạo theo một nguyên tắc thống nhất 

do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người 

nước ngoài để theo dõi kết quả giải quyết và in thị thực điện tử. 
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Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ 

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM 

 

Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài 

1. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện như sau: 

a) Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện 

tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin 

cấp thị thực điện tử. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện 

tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị 

thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử. 

3. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết 

quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử; trường hợp 

được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực điện tử theo Mẫu số 02 ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, 

bảo lãnh 

1. Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt 

Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều này và có chữ ký điện tử theo quy 

định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn. 

2. Đăng ký, hủy tài khoản điện tử 

a) Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử cho Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này. Việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực 

hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại điểm c 

khoản này. 

b) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử theo Mẫu số 04 

ban hành kèm theo Nghị định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản 

đề nghị của cơ quan, tổ chức; trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này. 

c) Tài khoản điện tử bị hủy trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng 

văn bản hoặc cơ quan, tổ chức có tài khoản vi phạm các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử 

và về quản lý xuất nhập cảnh. Khi hủy tài khoản, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản thông 

báo, nêu rõ lý do theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản 

điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người 

nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 

4. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông 

tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp 

thị thực điện tử và phí cấp thị thực. 

5. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ 

điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực 

điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài. 

6. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ 
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chức thông báo để in thị thực điện tử. 

Điều 6. Nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế 

quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 

 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG 

 

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chủ trì giúp Chính phủ tổ chức thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước 

ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. 

2. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin tiếp nhận đề nghị, xét duyệt, cấp thị thực 

điện tử đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và liên tục. 

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc truyền, nhận đầy đủ, kịp thời thông tin 

về người nước ngoài được cấp thị thực điện tử tới đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công 

an và đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Quốc phòng. 

4. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các Hãng hàng không kết nối với 

Trang thông tin cấp thị thực điện tử để kiểm tra thông tin về hành khách đã được cấp thị thực điện 

tử trước khi chuyên chở vào Việt Nam. 

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

1. Phối hợp với Bộ Công an trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí 

điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 

2. Chỉ đạo các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Quốc phòng kết nối với Cục Quản 

lý xuất nhập cảnh để tiếp nhận thông tin cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài và thực hiện 

kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài được cấp thị thực điện tử tại cửa khẩu. 

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 9. Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh 

sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

1. Ban hành kèm theo Nghị định này danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị 

thực điện tử (Phụ lục I) và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất 

cảnh bằng thị thực điện tử (Phụ lục II). 

2. Trong thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh 

Việt Nam, các Phụ lục quy định tại khoản 1 Điều này có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết nghị 

của Chính phủ. 

Điều 10. Áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập 

cảnh Việt Nam 

1. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của 

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được lựa chọn việc 

gửi văn bản đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin 

điện tử về xuất nhập cảnh. 

2. Trước khi gửi văn bản đề nghị qua giao dịch điện tử, cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh 

người nước ngoài phải đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định này. 
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Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực 

thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, QHQT (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Xuân Phúc 
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PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ) 

 

STT ICAO TÊN TÊN (TIẾNG ANH) 

1 AZE A-déc-bai-gian Azerbaijan 

2 ARG Ac-hen-ti-na Argentina 

3 ARM Ac-mê-ni-a Armenia 

4 IRL Ai-rơ-len Ireland 

5 POL Ba Lan Poland 

6 BLR Bê-la-rút Belarus 

7 BGR Bun-ga-ri Bulgaria 

8 BRN Bru-ney Bruney 

9 KOR CH Hàn Quốc Korea (South) 

10 D CH Liên bang Đức Germany 

11 CHL Chi-lê Chile 

12 COL Cô-lôm-bi-a Colombia 

13 CZE Cộng hòa Séc Czech Republic 

14 CUB Cu Ba Cuba 

15 DNK Đan Mạch Denmark 

16 TLS Đông Ti-mo Timor Leste 

17 USA Hoa Kỳ United States of America 

18 HUN Hung-ga-ri Hungari 

19 GRC Hy Lạp Greece 

20 ITA I-ta-li-a Italy 

21 KAZ Ka-dắc-xtan Kazakhstan 

22 RUS Liên bang Nga Russia 

23 GBR 
Liên hiệp Vương quốc Anh và 

Bắc Ai len 

United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

24 LUX Luých-xem-bua Luxembourg 

25 MMR Mi-an-ma Myanmar (Burma) 

26 MNG Mông Cổ Mongolia 

27 JPN Nhật Bản Japan 

28 PAN Pa-na-ma Panama 

29 PER Pê-ru Peru 

30 FIN Phần Lan Finland 

31 FRA Pháp France 
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STT ICAO TÊN TÊN (TIẾNG ANH) 

32 PHL Phi-líp-pin Philippines 

33 ROM Ru-ma-ni Romania 

34 ESP Tây Ban Nha Spain 

35 SWE Thuỵ Điển Sweden 

36 CHN 

Trung Quốc 

(Không áp dụng với công dân 

mang hộ chiếu phổ thông điện tử) 

China 

(Not apply to Chinese e-passport 

holders) 

37 URY U-ru-goay Uruguay 

38 VEN Vê-nê-du-ê-la Venezuela 

39 NOR Vương quốc Na-uy Norway 

40 SVK Xlô-va-ki-a Slovakia 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CỬA KHẨU CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT 

CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ) 

 

I. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG KHÔNG 

1. Sân bay quốc tế Nội Bài; 

2. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; 

3. Sân bay quốc tế Cam Ranh; 

4. Sân bay quốc tế Đà Nẵng; 

5. Sân bay quốc tế Cát Bi; 

6. Sân bay quốc tế Cần Thơ; 

7. Sân bay quốc tế Phú Quốc; 

8. Sân bay quốc tế Phú Bài. 

II. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ 

1. Cửa khẩu quốc tế Móng Cái/Quảng Ninh; 

2. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị/Lạng Sơn; 

3. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai/Lào Cai; 

4. Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn/Nghệ An; 

5. Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo/Hà Tĩnh; 

6. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo/Quảng Bình; 

7. Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo/Quảng Trị; 

8. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y/Kon Tum; 

9. Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài/Tây Ninh; 

10. Cửa khẩu quốc tế Xa Mát/Tây Ninh; 

11. Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên/An Giang; 

12. Cửa khẩu quốc tế Sông Tiền/An Giang; 

13. Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên/Kiên Giang. 

III. DANH SÁCH CỬA KHẨU ĐƯỜNG BIỂN 

1. Cửa khẩu Cảng Hòn Gai/Quảng Ninh; 

2. Cửa khẩu Cảng Hải Phòng/Hải Phòng; 

3. Cửa khẩu Cảng Nha Trang/Khánh Hòa; 

4. Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng/Đà Nẵng; 

5. Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn/Bình Định; 

6. Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu/Bà Rịa - Vũng Tàu; 

7. Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh/Thành phố Hồ Chí Minh. 
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